
STT Tên học sinh
Ngày 

sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Địa chỉ thường trú Trường THCS

Mã định danh

(CSDL DC)

Trường đăng ký 

tuyển thẳng
Diện tuyển thẳng

Nhóm xét 

tuyển

1 Nịnh Văn Thanh
05/08/2

005

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Thôn Văn Mây, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022205007730 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

2 Vi Mạnh Toàn
15/10/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Tày

Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên 

Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207003570 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

3 Chíu Thị Thủy
27/12/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Kéo Kai, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307006751 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

4 Nguyễn Thị Nhài
13/10/2

006

Phong Dụ- Tiên 

Yên-Quảng Ninh
Nữ Kinh

Hồng Phong, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Phong Dụ 022306006683 THPT Tiên Yên
Học sinh khuyết 

tật
3

5 Hà Thị Hằng
08/06/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Bình Minh, Xã Hải Lạng, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307005189 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

6 Lý Tuấn Điệp
29/08/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Tiên Hải, Xã Điền Xá, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207007875 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

7 Lỷ Thế Quân
05/02/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Hà Bắc, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207007880 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

8 Voòng Xuân Va
23/01/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Chiến Thắng, Xã Điền Xá, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207010685 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

9 Tằng Văn Huy
25/08/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Cống To, Xã Tiên Lãng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207011158 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2
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10 Lỷ Thị Thanh
01/09/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Văn Mây, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307008759 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

11 Tô Thị Hoàng Châu
15/09/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Hà Bắc, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307010946 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

12 Lý Thị Thu Nhật
09/12/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Hà Bắc, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307005068 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

13 Tằng Quốc Việt
16/03/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Hà Bắc, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207008690 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

14 Chiếng Thị Dung
16/04/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Cống To, Xã Tiên Lãng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307006334 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

15 Tằng Thị Xuân Mai
18/12/2

007

Thành phố Hồ Chí 

Minh
Nữ Dao

Khe Vè, Xã Phong Dụ, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

036307002854 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

16 Chiếng Hồng Yên
24/02/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Phú Hòa, Xã Yên Than, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307006776 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

17 Lỷ Thị Thanh
29/09/2

007

Xã Phong Dụ, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nữ Dao

Khe Vè, Xã Phong Dụ, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307010053 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

18 Triệu Thị Diễm
08/11/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bốn, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên 

Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307004001 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

19 Lưu Thị Ninh
19/05/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Hồng Phong, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307004945 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

20 Hoàng Yến Nhi
27/10/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Hồng Phong, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307007515 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3



21 Phùn Thị Lam
26/12/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Đồi Mây, Xã Hải Lạng, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307003199 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

22 Tằng Thu Hà
08/10/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Cống To, Xã Tiên Lãng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307006866 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

23 Tô Thị Anh Thư
15/01/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên 

Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307002710 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

24 Nguyễn Đức Tâm
22/02/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Tày

Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên 

Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207000086 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

25 Đặng Thị Yến Nhi
19/12/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Chiến Thắng, Xã Điền Xá, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307007107 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

26 Lý Đặng Việt Anh
10/11/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Phú Cường, Xã Yên Than, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207007217 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

27 Chìu Thị Hồng
02/03/2

007

Xã Phong Dụ, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nữ Dao

Khe Vè, Xã Phong Dụ, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307009158 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

28 Lỷ Thị Thắm
10/03/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Kéo Kai, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307011095 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

29 Vi Thị Trang
17/01/2

007

Hải lạng, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nữ Dao

Thôn Đồi Mây, Xã Hải Lạng, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307002509 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

30 Lương Thúy Quỳnh
28/11/2

007

Bắc Phúc, Xã Hà 

Lâu, Tiên Yên, 

Quảng Ninh

Nữ Tày

Thôn Hà Lâm, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307003946 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

31 Hà Thị Hoàng Anh
12/06/2

007

Hải lạng, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nữ Dao

Khe Hố, Xã Hải Lạng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307004656 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2



32 Chìu Hương Giang
07/03/2

007

Tiên lãng, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nữ Dao

Cống To, Xã Tiên Lãng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307005250 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

33 Trương Thị Ngân
09/06/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Thủy Cơ, Xã Tiên Lãng, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307010054 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

34 Chiếng Quý Hùng
15/11/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Phú Hòa, Xã Yên Than, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207006223 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

35 Phùn Thị Liên
08/12/2

007

Xã Phong Dụ, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nữ Dao

Thôn Văn Mây, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307009643 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

36 Sằn Thị Yến
10/05/2

007

Khe Lẹ, Hà Lâu, 

Tiên Yên, Quảng 

Ninh

Nữ Dao

Thôn Thống Nhất, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307009612 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

37 Hoàng Thị Nguyên
09/05/2

007

Xã Phong Dụ, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nữ Tày

Hồng Phong, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307003792 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

38 Chìu Thị Thu Hằng
24/07/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Cống To, Xã Tiên Lãng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307003164 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

39 Chiếng Đức Cảnh
04/12/2

006

Hải lạng, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nam Dao

Thôn Đồi Mây, Xã Hải Lạng, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022206011619 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

40 Tằng Văn Đông
14/10/2

006

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Hà Bắc, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022206007846 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

41 Chíu Chăn Cắm
26/09/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Kéo Kai, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207011467 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

42 Trương Triệu Vy
19/04/2

007

Tiên lãng, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nam Dao

Thôn Cái Mắt, Xã Tiên Lãng, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307010488 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2



43 Tằng Quay Hoàng
03/01/2

007

Xã Phong Dụ, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nam Dao

Khe Vè, Xã Phong Dụ, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207009867 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

44 Giáp Thành Huy
30/01/2

007

Xã Hà Lâu, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nam Tày

Thôn Hà Bắc, Xã Hà Lâu, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207011000 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

45 Trần Đức Tiến
01/10/2

006

Xã Phong Dụ, Tiên 

Yên, Quảng Ninh
Nam Tày

Hồng Phong, Xã Phong Dụ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022206008756 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

46 Tằng Văn Dương
09/07/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Tiên Hải, Xã Điền Xá, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207003579 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

47 Chìu Phu Dũng
04/02/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Khe Vè, Xã Phong Dụ, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207006448 THPT Tiên Yên

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

48 Trần Thị Trang
06/01/2

007

XÃ QUẢNG SƠN, 

HẢI HÀ, QUẢNG 

NINH

Nữ Dao
Bản Pạc Sủi, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000741

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

49 Chíu Chăn Tình
26/01/2

007

XÃ QUẢNG SƠN, 

HẢI HÀ, QUẢNG 

NINH

Nam Dao
Bản Quảng Mới								, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207000728

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

50 Tằng Kim Oanh
16/01/2

007

XÃ QUẢNG 

PHONG , HẢI 

HÀ, QUẢNG 

NINH

Nữ Dao
Thôn 6					, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000329

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

51 Phùn Thị Kiều Oanh
10/10/2

007

XÃ QUẢNG SƠN, 

HẢI HÀ, QUẢNG 

NINH

Nữ Dao
Thôn 4										, Xã Quảng Sơn, Huyện 

Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307011656

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

52 Phùn Thị Hằng Nga
19/05/2

007

XÃ QUẢNG SƠN, 

HẢI HÀ, QUẢNG 

NINH

Nữ Dao
Bản Mố Kiệc, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307009623

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

53 Tằng Văn Nam
20/04/2

007

XÃ QUẢNG SƠN, 

HẢI HÀ, QUẢNG 

NINH

Nam Dao
Bản Quảng Mới								, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207000730

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04



54 Hoàng Thị Ly
28/06/2

007

Xã Quảng Phong, 

Hải Hà , Quảng 

Ninh

Nữ Tày
Thôn 8				, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307010565

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

55 Phùn Thị Hương
18/09/2

007

Xã QUẢNG SƠN, 

HẢI HÀ, QUẢNG 

NINH

Nữ Dao
Thôn 4										, Xã Quảng Sơn, Huyện 

Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307005289

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

56 Phùn Quý Duy
21/11/2

007

XÃ QUẢNG SƠN, 

HẢI HÀ, QUẢNG 

NINH

Nam Dao
Bản Tài Chi			, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207012739

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

57 Tằng Đức Việt
30/09/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nam Dao

Bản Tài Chi			, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207009270

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

58 Hoàng Thị Thu
16/03/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn 8				, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307007998

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

59 Lường Thị Thơm
15/03/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bản Tài Chi			, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000451

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

60 Tằng Thị Kim Oanh
24/02/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn 4										, Xã Quảng Sơn, Huyện 

Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000424

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

61 Voòng Thị Nhung
20/12/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn 6					, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307011550

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

62 Tằng Thị Nga
16/06/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bản Lý Van, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307012399

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

63 Phàng Kiều Linh
15/03/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn 6					, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000326

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

05

64 Chíu Văn Lâm
05/06/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn 1		, Xã Đường Hoa, Huyện 

Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207012262

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

05



65 Lỷ Văn Huy
02/09/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nam Dao

Bản Mố Kiệc, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207004347

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

66 Hà Thị Hồng
15/02/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn 9					, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000176

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

05

67 Trưởng Thị Duyên
06/01/2

007

Quảng Sơn-Hải Hà 

- Quảng Ninh
Nữ Dao

Bản Mố Kiệc, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000650

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

68 Lỷ Văn Duy
20/06/2

007

Quảng Phong- Hải 

Hà - Quảng Ninh
Nam Dao

Thôn 6					, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207012466

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

05

69 Phùn Ngọc Biên
21/02/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nam Dao

Bản Quảng Mới								, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207000336

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

04

70 Lỷ Thị Ngọc Anh
10/11/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn 6					, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307012503

Trường THCS và 

THPT Đường Hoa 

Cương

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

05

71 Phùng Thị Huyền
02/09/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307004126

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

72 Chìu Thị Lan
07/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Nà Choòng, Xã Hoành Mô, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307004370

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

73
Nguyễn Thị Mai 

Phượng

21/06/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Pắc Pộc, Xã Hoành Mô, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307003155

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

74 Tằng Thị Phương Thảo
20/02/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Khu Chợ, Xã Đồng Văn, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307006949

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

75 Tằng Thị Hoa
25/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Phạt Chỉ, Xã Đồng Văn, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000026

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



76 Ngô Minh Ngọc
28/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000475

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

77 Mạ Thị Thu Giang
25/09/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307009938

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

78 Hoàng Thị Kim Oanh
21/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307007106

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

79 Dường Thị Phượng
16/06/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Sông Moóc, Xã Đồng 

Văn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307004843

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

80 Chìu Sìu Cao
20/11/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Nà Choòng, Xã Hoành Mô, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022207008915

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

81 Vi Thị Quỳnh Như
15/08/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Khu Chợ, Xã Đồng Văn, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307004161

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

82 Doòng Thị Mai
17/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bắc Cương, Xã Hoành Mô, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000441

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

83 Hoàng Mai Anh
22/05/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307008680

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

84 Dường Thị Mai Xuân
19/02/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Phai Làu, Xã Đồng Văn, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000025

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

85 Vũ Ngọc Anh
06/07/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Phặc Chè, Xã Hoành Mô, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307005181

Trường THCS và 

THPT Hoành Mô

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

86 Triệu Thị Nhiên
22/03/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Đồng Cầu, Xã Lương Mông, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000275

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



87 Chương Thiệu Vỹ
03/12/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Khu 7, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207010926

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

88 Lý Văn Duy
01/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Khe Tâm, Xã Nam Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207000268

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

89 Triệu Sinh Quân
14/07/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Tầu Tiên, Đồn Đạc, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207011379

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

90 Chìu Thị Quỳnh
22/07/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Tầu Tiên, Đồn Đạc, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307005231

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

91 Lý Gia Tuệ
12/04/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Khe Sâu, Xã Nam Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307088434

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

92 Đặng Thùy Trang
24/08/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Pắc Cáy, Đồn Đạc, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307005003

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

93 Chìu Thị Bích
12/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Sơn Hải, Xã Nam Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000267

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

94 Nịnh Thị Tuyết
16/04/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Khe Lò, Xã Thanh Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307011694

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

95 Đặng Thị Luyến
13/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Nam Kim, Đồn Đạc, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307003279

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

96 Đặng Thị Hải Yến
22/03/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Làng Han, Đồn Đạc, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000165

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

97 Nịnh Thị Đào
15/09/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307002530

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



98 Mã Thị Thùy Linh
02/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Xóm Mới, Xã Lương Mông, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000272

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

99 Triệu Mai Xuyến
22/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Khe Mằn, Đồn Đạc, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000268

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

100 Đàm Văn An
01/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Làng Dạ, Xã Thanh Lâm, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207000266

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

101 Lý Thị Trà My
30/11/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Lò Vôi, Xã Nam Sơn, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307007865

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

102 Lý Trà My
09/08/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Cái Gian, Xã Nam Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307009325

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

103 Nịnh Thị Thủy
11/08/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Khe Ốn, Xã Thanh Lâm, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307009503

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

104 Phùn Thị Nguyệt
15/04/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Khe Sâu, Xã Nam Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022301010456

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

105 Lý Thị Hiền
16/08/2

006

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Khe Sâu, Xã Nam Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022306010539

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

106 Lục Thị Chúc
08/04/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Khe Pụt, Xã Thanh Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307003349

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

107 Lý Kiều Anh
27/10/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Nam Hả Trong, Xã Nam 

Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 022307005425
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

108 Chìu Văn Hoàng
24/05/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Cái Gian, Xã Nam Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207008948

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



109 Đàm Minh Vũ
25/06/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Làng Dạ, Xã Thanh Lâm, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207010648

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

110 Trần Khánh Duy
01/08/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Thôn Khe Xa, Xã Đạp Thanh, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207002160

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

111 Chương Thế Tùng
18/09/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Khe Tâm, Xã Nam Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207002886

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

112 Lý Quốc Khánh
11/12/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Khe Tâm, Xã Nam Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207008581

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

113 Lý Xuân Hoàng
27/12/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Khe Hố, Xã Nam Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207003306

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

114 Hà Việt Hoàn
21/10/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Nam Hả Trong, Xã Nam 

Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 022207009174
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

115 Lý Quốc Việt
02/08/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Khe Sâu, Xã Nam Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207007294

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

116 Trương Văn Cảnh
28/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Thôn Đồng Lóong, Xã Thanh 

Lâm, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 022207000035
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

117 Hoàng Văn Tuyển
28/04/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Làng Han, Đồn Đạc, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207009053

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

118 Nguyễn Hải Khánh
20/11/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307005228

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

119 Ty Phương Thùy
12/11/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Thôn Làng Mô, Đồn Đạc, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307008476

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



120 Bàn Hiền Linh
07/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bãi Liêu, Xã Lương Mông, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000270

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

121 Loan Thị Kiều
15/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Bắc Cáp, Xã Đạp Thanh, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000265

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

122 Hoàng Thị Hậu
11/09/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Làng Han, Đồn Đạc, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307005756

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

123 Nguyễn Thu Hoài
12/06/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Khu 7, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307003348

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

124 Triệu Thị Minh Tân
04/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Làng Cổng, Đồn Đạc, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000263

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

125 Khúc Đỗ Như Ý
19/12/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Đồng Giảng B, Xã Lương 

Mông, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 022307008915
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

126 Đặng Thị Thơm
28/03/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000213

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

127 Trần Như Nguyệt
08/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Khe Ốn, Xã Thanh Lâm, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000446

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

128 Bùi Hoàng Linh
15/10/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307008742

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

129 Chu Thị Ngọc Ánh
10/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Hồng Tiến, Xã Đạp 

Thanh, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 022307000271
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

130 La Thị Hân Di
06/06/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307003068

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



131 Vi Hoàng Như Ngọc
14/11/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Đồng Tán, Xã Minh Cầm, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307004667

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

132 Phạm Mai Uyên
28/01/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Đồng Doong, Xã Minh Cầm, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000195

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

133 Nịnh Đức Lâm
11/06/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Thôn Tân Tiến, Đồn Đạc, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207002338

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

134 Đặng Thị Nhung
03/07/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Nam Kim, Đồn Đạc, Huyện Ba 

Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307006274

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

135 Lừu Thị Điệp
13/12/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Hoa

Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307008321

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

136 Triệu Hoàng Duy
16/08/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Đồng Giảng B, Xã Lương 

Mông, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 022207006914
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

137 Chíu Thị Thắm
07/11/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Khe Mười, Đồn Đạc, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307006626

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

138 Đặng Thiện Nhân
19/05/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Đồng Dằm, Xã Đạp 

Thanh, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 033207003658
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

139 Voòng Minh Thư
27/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Khe Tâm, Xã Nam Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000266

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

140 Đặng Tiến Đạt
20/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Dao

Thôn Làng Mới, Xã Nam Sơn, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207002024

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

141 Đồng Huy Bách
09/10/2

007

Bệnh viện Tỉnh, 

Quảng Ninh
Nam Kinh

Thôn Tân Tiến, Đồn Đạc, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207003907

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



142 Chìu Thị Luyễn
17/09/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Làng Cổng, Đồn Đạc, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307006651

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

143 Nịnh Xuân Hoàng
12/09/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam

Sán 

Chay

Thôn Khe Ốn, Xã Thanh Lâm, 

Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022207008290

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

144 Khúc Thanh Thiên
01/08/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nam Tày

Đồng Giảng B, Xã Lương 

Mông, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Ba Chẽ 022207008612
Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

145 Triệu Thu Quỳnh
23/11/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Thôn Pắc Cáy, Đồn Đạc, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307005499

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

146 Lý Thị Yến
27/03/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, 

Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000269

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

147 Chu Thị Yến
07/02/2

007

Ba Chẽ, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Làng Dạ, Xã Thanh Lâm, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
PT DTNT Ba Chẽ 022307000264

Trường THPT Ba 

Chẽ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

148 Bùi Huy Khương Duy
13/05/2

007

Yên Hưng- Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Thống Nhất 3, Phường Tân An, 

Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Tân An 022207009163
Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

149 Phùng Văn Ngọc Anh
19/12/2

007

Yên Hưng- Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Thống Nhất 3, Phường Tân An, 

Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Tân An 022207005636
Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

150 Nguyễn Quang Trường
22/09/2

007

Yên Hưng - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Bùi Xá, Phường Tân An, Thị xã 

Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Tân An 022207011085

Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

151 Nguyễn Văn Đoàn
05/01/2

007

Yên Hưng - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Bùi Xá, Phường Tân An, Thị xã 

Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Tân An 022207000477

Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

152 Phùng Cường Quốc
10/10/2

007

Uông Bí-Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Thống Nhất 1, Phường Tân An, 

Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Tân An 022207008187
Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

153 Nguyễn Nhật Anh
13/11/2

007

Yên Hưng _ 

Quảng Ninh
Nữ Kinh

Khu 10, Phường Quảng Yên, 

Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Trần Hưng 

Đạo
022307007432

Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

154 Đặng Anh Tuấn
20/12/2

007

Yên Hưng - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 1, Phường Quảng Yên, Thị 

xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trần Hưng 

Đạo
022207001581

Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1



155 Lê Văn Nam
29/07/2

006

Sông Khoai-Yên 

Hưng-Quảng Ninh
Nam Kinh

Thôn 9, Xã Sông Khoai, Thị xã 

Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS 

Sông Khoai
022206011350

Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

156 Lương Thùy Dương
20/11/2

006

Tiền An-Yên 

Hưng-Quảng Ninh
Nữ Kinh

Thôn 8, Xã Sông Khoai, Thị xã 

Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS 

Sông Khoai
022306156789

Trường THPT 

Bạch Đằng

Học sinh khuyết 

tật
1

157 Trần Huy Thái
16/11/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Giếng Đáy, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng
022207010894

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

158 Đỗ Nguyễn Long Khải
08/03/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 7, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Bãi Cháy 022207000157

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

159 Phan Đức Dương
19/05/2

006

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Bãi Cháy, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Bãi Cháy 022206003024

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

160 Đoàn Quang Hưng
10/03/2

007

Uông Bí - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Bãi Cháy, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Bãi Cháy 022207000382

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

161 Hoàng Quốc Huy
14/12/2

006

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 9A, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Bãi Cháy 022206008845
Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

162 Trần Đức Khánh
03/11/2

007

Yên Hưng- Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Trãi - Hạ Long
022207007820

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

163 Trần Đại Vĩ
25/12/2

007
Uông Bí- Hạ Long Nam Kinh

Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Trãi - Hạ Long
022207003858

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

164 Trần Thị Thanh Mai
17/11/2

006

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Trãi - Hạ Long
022306002623

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

165 Mai Thành Hưng
03/08/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 3, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Bãi 

Cháy 2
022207007718

Trường THPT Bãi 

Cháy

Học sinh khuyết 

tật
1

166 Tô Quang Trường
09/07/2

007

Bình Liêu - Quảng 

Ninh
Nam Tày

Thôn Bản Ngày, Xã Vô Ngại, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Vô Ngại 022207005843
Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh khuyết 

tật
1

167 Dương Thị Sinh
29/04/2

007

Bình Liêu - Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Nà Luông, Xã Vô Ngại, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Vô Ngại 022307009551

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh khuyết 

tật
1

168 Phương Ngọc Chi
14/11/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Nùng

Khu Nà Làng, Thị trấn Bình 

Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307009232

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



169 Lục Thị Chính
07/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000532

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

170 Trần Thị Thúy Bình
06/10/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307006905

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

171 Bế Kim Cúc
27/07/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Bản Chuồng, Xã Lục Hồn, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307005895

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

172 Vi Hoài Dương
20/10/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Khe Lánh, Xã Vô Ngại, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307008710

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

173 Trần Xuân Khải
02/10/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nam Tày

Thôn Khe Lánh, Xã Vô Ngại, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022207003451

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

174 Hoàng Diệu Linh
24/09/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Nà Luông, Xã Lục Hồn, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307006035

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

175 Trần Thanh Thúy
19/03/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Khe Lánh, Xã Vô Ngại, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000175

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

176 Trần Ánh Điệp
14/11/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307008125

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

177 Tô Hoài Giang
12/02/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Bản Ngày, Xã Vô Ngại, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307008181

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

178 Ngô Bảo Quyết
03/08/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nam Tày

Khu Co Nhan Ii, Thị trấn Bình 

Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022207008167

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

179 Lương Thị Thủy
01/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Khu Nà Làng, Thị trấn Bình 

Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307009533

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



180
Hoàng Thế Mạnh 

Hùng

16/01/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nam Tày

Khau Pưởng, Xã Lục Hồn, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022207000278

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

181 La Thị Trà
23/02/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Phá Lạn, Xã Lục Hồn, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000284

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

182 Trần Hà Vy
28/12/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Khu Nà Làng, Thị trấn Bình 

Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307008331

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

183 Chìu Thị Quyên
01/03/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Cao Thắng, Xã Lục Hồn, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000603

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

184 Lỷ Thị Thu Hằng
24/11/2

006

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Nà Nhái, Xã Vô Ngại, Huyện 

Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022306008306

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

185 Vi Ngọc Điệp
12/10/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Khe Lánh, Xã Vô Ngại, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307008200

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

186 Lý Thị Thu Bông
26/02/2

007

Bình Liêu, Quảng 

Ninh
Nữ Tày

Thôn Bản Chuồng, Xã Lục Hồn, 

Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng 

Ninh

PT DTNT Bình 

Liêu
022307000619

Trường THPT 

Bình Liêu

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

187 Lê Nga Long
17/02/2

007

Uông Bí, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu Tây Sơn 2, Phường Cẩm 

Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Ngô Quyền 

- Cẩm Phả
022207006294

Trường THPT 

Cẩm Phả

Học sinh khuyết 

tật
1

188 Đinh Vi Thảo
26/10/2

006

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 3, Phường Cẩm Thành, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cẩm Thành 022306000218
Trường THPT 

Cẩm Phả

Học sinh khuyết 

tật
1

189 Phạm Thanh Thư
21/07/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu Hai Giếng 1, Phường Cẩm 

Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Bái Tử 

Long
022307005438

Trường THPT 

Cẩm Phả

Học sinh khuyết 

tật
1

190
Nguyễn Thị Phương 

Thúy

30/10/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu Bình Sơn, Phường Cẩm 

Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cẩm Sơn 022307004196
Trường THPT 

Cẩm Phả

Học sinh khuyết 

tật
1

191
Nguyễn Thái Bình 

Dương

04/09/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu Lao Động, Phường Cẩm 

Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Nam Hải 022207006935
Trường THPT 

Cẩm Phả

Học sinh khuyết 

tật
1



192 Trương Ngọc Ánh
21/05/2

006

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Dìu

Thôn Khe, Xã Cộng Hòa, Thành 

phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS 

Cộng Hòa
022306009735

Trường THPT Cửa 

Ông

Học sinh khuyết 

tật
N2

193 Hà Tuấn Anh
12/10/2

006

Cẩm Phả - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS 

Cộng Hòa
022206011116

Trường THPT Cửa 

Ông

Học sinh khuyết 

tật
N2

194 Nguyễn Thế Dũng
09/02/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Cửa Ông, Thành phố 

Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Cửa Ông 022207000413

Trường THPT Cửa 

Ông

Học sinh khuyết 

tật
N1

195 Lại Minh Đức
17/03/2

007
Thành phố Hà Nội Nam Kinh

Khu 10A, Phường Cửa Ông, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cửa Ông 022207011086
Trường THPT Cửa 

Ông

Học sinh khuyết 

tật
N1

196 Vũ Minh Nghĩa
06/10/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 10B, Phường Cửa Ông, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cửa Ông 022207009964
Trường THPT Cửa 

Ông

Học sinh khuyết 

tật
N1

197 Vũ Việt Phương
10/02/2

006

Thanh Sơn - Uông 

Bí - Quảng Ninh
Nam Kinh

Tổ 6 - Nam Trung, Phường Nam 

Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

TH và THCS Nam 

Khê
022206011971

Trường THPT 

Đông Thành

Học sinh khuyết 

tật
2

198 Đinh Tiến Dũng
10/11/2

007

Uông Bí - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Yên Lập Đông, Phường Minh 

Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Minh 

Thành
022207012008

Trường THPT 

Đông Thành

Học sinh khuyết 

tật
1

199 Vũ Hữu Long
21/11/2

007

Uông Bí, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Quỳnh Phú, Phường Minh 

Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Minh 

Thành
022207009150

Trường THPT 

Đông Thành

Học sinh khuyết 

tật
1

200 Nguyễn Ngọc Ánh
17/11/2

006

Yên Hưng- Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Động Linh, Phường Minh 

Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Minh 

Thành
022306005273

Trường THPT 

Đông Thành

Học sinh khuyết 

tật
1

201 Nguyễn Diệu Huyền
24/10/2

006

Uông Bí - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu4, Phường Đông Triều, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS 

Nguyễn Du
022306003553

Trường THPT 

Đông Triều

Học sinh khuyết 

tật
01

202 Nguyễn Văn Hiếu
11/08/2

006

Bệnh viện đa khoa 

huyện Đông Triều -

tỉnh Quảng Ninh

Nam Kinh

Thôn Dọc Mản, Xã Bình Khê, 

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Bình Khê 022206003523
Trường THPT 

Đông Triều

Học sinh khuyết 

tật
01

203 Phạm Quý Hoa
17/10/2

007

Bệnh viện đa khoa 

huyện Đông Triều - 

 Quảng Ninh

Nữ Kinh
Trại Mới B, Xã Bình Khê, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Bình Khê 022307001201

Trường THPT 

Đông Triều

Học sinh khuyết 

tật
01

204
Nguyễn Viết Anh 

Minh

22/06/2

005

Đông Triều - 

Quảng Ninh
Nam Kinh

Khu4, Phường Đông Triều, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS 

Nguyễn Du
022205000721

Trường THPT 

Đông Triều

Học sinh khuyết 

tật
01



205 Nguyễn Thu Thảo
05/04/2

006

Đức Chính - Đông 

Triều - Quảng Ninh
Nữ Kinh

Khu 5, Phường Đức Chính, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Đức Chính 022306012999

Trường THPT 

Đông Triều

Học sinh khuyết 

tật
01

206 Phạm Quang Minh
09/12/2

006

Thị trấn Cái Rồng - 

 Vân Đồn - Quảng 

Ninh

Nam Kinh

Khu 5, Thị trấn Cái Rồng, 

Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Thị Trấn 

Cái Rồng
022206003375

Trường THPT Hải 

Đảo

Học sinh khuyết 

tật
1

207 Nguyễn Việt Hưng
11/09/2

007

Bệnh viện đa khoa 

huyện Vân Đồn - 

Quảng Ninh

Nam Kinh

Đông Thịnh, Xã Đông Xá, 

Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Thị Trấn 

Cái Rồng
022207001027

Trường THPT Hải 

Đảo

Học sinh khuyết 

tật
1

208 Ngô Quang Tuấn
24/12/2

007

Vân Đồn-Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Thôn 9, Xã Hạ Long, Huyện 

Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Hạ Long 022207002214

Trường THPT Hải 

Đảo

Học sinh khuyết 

tật
1

209 Nông Thanh Tâm
04/06/2

007

Tiên Yên - Quảng 

Ninh
Nam Tày

Thôn Đông Nam, Xã Đông Ngũ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Đông Ngũ 022307011261
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh khuyết 

tật
1

210 Chíu Thị Dương
09/10/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Đồng Mộc, Xã Đông Ngũ, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307004077
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

211 Lỷ Thị Ngân
25/08/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Phài Giác, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307005133
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

212 Vi Thị Diệu Hương
08/02/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Khe Ngàn, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307010831
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

213 Nình Thị Hà
26/12/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Khe Quang, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307010843
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

214 Lỷ Thị Thúy Minh
10/07/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Phài Giác, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307003765
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

215 Nình Thị Thu Hoa
19/12/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Chay

Thôn Khe Lục, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307001957
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

216 Chìu Móc Ánh
18/01/2

007

Khe Ngằn, Đại 

Dực, Tiên Yên, 

Quảng Ninh

Nữ
Sán 

Chay

Thôn Khe Ngàn, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307010500
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2



217 Chắng Thùy Dung
16/06/2

007

Khe Lục, Đại Dực, 

Tiên Yên, Quảng 

Ninh

Nữ
Sán 

Chay

Thôn Khe Lục, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307004264
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

218 Chíu Thị Yến Chi
14/10/2

007

Tiên Yên, Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bình Sơn, Xã Đông Ngũ, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022307002215
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh là người 

dân tộc rất ít 

người

1

219 Chíu Văn Quý
07/06/2

007

Xã Đông Ngũ, 

Tiên Yên, Quảng 

Ninh

Nam Dao
Quế Sơn, Xã Đông Ngũ, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207003181
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

220 Nình Quang Thắng
19/07/2

007

Phài Giác, Đại 

Dực, Tiên Yên, 

Quảng Ninh

Nam
Sán 

Chay

Thôn Phài Giác, Xã Đại Dực, 

Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường PT DTNT 

THCS và THPT 

Tiên Yên

022207006173
Trường THPT Hải 

Đông

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

2

221 Nguyễn Hoàng Nam
15/07/2

007

Uông Bí, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Yên Lãng 1, Phường Yên Thọ, 

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Yên Thọ 022207012082
Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám

Học sinh khuyết 

tật
1

222 Nguyễn Thị Nga
07/08/2

007

Bệnh viện VN, 

Thụy Điển, Uông 

Bí- Quảng Ninh

Nữ Kinh

Tân Yên, Xã Hồng Thái Đông, 

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Hồng Thái 

Đông
022307008780

Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám

Học sinh khuyết 

tật
1

223 Phạm Khánh Hà
03/02/2

006

Trung tâm y tế- 

Tiên Lữ- Hưng Yên
Nữ Kinh

Yên Sơn, Phường Yên Thọ, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Đức Cảnh
033306003465

Trường THPT 

Hoàng Quốc Việt

Học sinh khuyết 

tật
1

224 Nguyễn Thùy Trang
23/01/2

007

Bệnh viện Việt 

Nam- Thụy Điển- 

Uông Bí-Quảng 

Ninh

Nữ Kinh
Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Kim Sơn 022307000276

Trường THPT 

Hoàng Quốc Việt

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1



225 Ngô Khánh Linh
22/08/2

007

Bệnh viện Việt 

Nam- Thụy Điển- 

Uông Bí

Nữ Kinh
Cổ Giản, Phường Kim Sơn, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Kim Sơn 022307011346

Trường THPT 

Hoàng Quốc Việt

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

226 Đặng Thảo Chi
18/04/2

007

Thanh Sơn-Uông 

Bí-Quảng Ninh
Nữ Kinh

Tổ 4 Vĩnh Xuân, Phường Mạo 

Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Mạo Khê II 022307004540
Trường THPT 

Hoàng Quốc Việt

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

227 Bùi Quang Anh Đức
06/07/2

007

Bệnh viện Việt 

Nam Thụy Điển, 

Thanh Sơn, Uông 

Bí, Quảng Ninh

Nam Kinh

Tổ 2 Khu Vĩnh Sinh, Phường 

Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Mạo Khê I 022207008556
Trường THPT 

Hoàng Quốc Việt

Học sinh khuyết 

tật
1

228 Lê Phương Anh
08/05/2

007

BV Việt Nam 

Thụy Điển-Uông 

Bí-Quảng Ninh

Nữ Kinh

Tổ 1 Vĩnh Xuân, Phường Mạo 

Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Mạo Khê II 022307011824
Trường THPT 

Hoàng Quốc Việt

Học sinh khuyết 

tật
1

229 Tô Đức Hải
27/06/2

005

Thanh Sơn, Uông 

Bí, Quảng Ninh
Nam Hoa

Năm Mẫu 2, Xã Thượng Yên 

Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng - Uông Bí
022205003610

Trường THPT 

Hoàng Văn Thụ

Học sinh khuyết 

tật
1

230 Trần Như Quỳnh
15/12/2

007

Bệnh viện đa khoa 

Hoành Bồ
Nữ Kinh

Thôn Đồng Quặng, Xã Đồng 

Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022307006350

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1



231 Lý Phương Nga
02/11/2

007

Trung tâm y tế - 

Hoành Bồ- Quảng 

Ninh

Nữ Dao

Thôn Đồng Quặng, Xã Đồng 

Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022307009171

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

232 Đặng Văn Quân Anh
19/01/2

007

TT y tế, Hoành Bồ, 

Quảng Ninh
Nam Dao

Thôn Cài, Xã Đồng Lâm, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022207010209

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

233 Đoàn Thị Kiều Oanh
08/08/2

007

Trung tâm y tế - 

Hoành Bồ- Quảng 

Ninh

Nữ Dao

Thôn Đồng Quặng, Xã Đồng 

Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022307003537

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

234 Đặng Thị Như
22/07/2

007

Đồng Sơn, Hoành 

Bồ, Quảng Ninh
Nữ Dao

Tân Ốc 2, Xã Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022307005611

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

235 Đặng Thị Lan Linh
20/05/2

007

Đồng Sơn, Hoành 

Bồ, Quảng Ninh
Nữ Dao

Tân Ốc 2, Xã Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022307007610

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

236 Linh Tài An
28/05/2

007

Đồng Sơn, Hoành 

Bồ, Quảng Ninh
Nam Dao

Tân Ốc 2, Xã Đồng Sơn, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022207011938

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

237 Nguyễn Minh Hiếu
28/09/2

007

Ninh Giang- Hải 

Dương
Nam Kinh

Phường Hoành Bồ, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Trới 030207010079

Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh khuyết 

tật
3

238 Trần Thị Yến Ngọc
10/04/2

006

Tiên Yên- Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Trới 022306002624
Trường THPT 

Hoành Bồ

Học sinh khuyết 

tật
3

239
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh

29/11/2

007

TP Thanh Hóa -

Tỉnh Thanh Hóa
Nữ Kinh

Khu 8, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 038307024184
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

240 Vũ Toàn Thắng
30/03/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 9, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 022207010800
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1



241
Đỗ Nguyễn Thanh 

Tâm

23/08/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 3, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 022207010007
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

242 Cao Danh Phúc Hải
21/11/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 8, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 022207005586
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

243 Phạm Duy Bình
06/02/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 4D, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 022207000172
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

244 Phạm Hồng Anh
19/06/2

007

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 8, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 022207004324
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

245 Nguyễn Tùng Dương
03/07/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 1, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lê Văn 

Tám - Hạ Long
022207012163

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1



246 Nguyễn Lê Cẩm Hiền
27/04/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 4B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Trọng 

Điểm - Hạ Long
022307010533

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

247 Ngô Thu Huyền
18/10/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trần Quốc 

Toản
022307004078

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

248 Phạm Đức Hưng
29/04/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 2B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

 Hạ Long
022207005867

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

249 Bùi An Hưng
02/08/2

007

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 8, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 022207005279
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

250 Nguyễn Khánh Huyền
06/03/2

007

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 5, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn 

Tám - Hạ Long
022307001103

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

251 Nguyễn Khánh Ly
26/11/2

007

Uông Bí - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 7, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 022307005978
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

252 Nguyễn Anh Phước
04/10/2

007

Hạ Long, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 2B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cao Xanh 022207009817
Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1



253 Nguyễn Đình Quyền
22/05/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 6, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trần Quốc 

Toản
022207000926

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

254 Nguyễn Minh Tú
06/08/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam

Khơ-

me

Khu 4, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lê Văn 

Tám - Hạ Long
022207010667

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

255
Nguyễn Hoàng 

Phương Linh

19/05/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 1, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trần Quốc 

Toản
022307009732

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

256 Nguyễn Duy Quang
22/11/2

005

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 7, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trần Quốc 

Toản
022205010266

Trường THPT Hòn 

Gai

Học sinh khuyết 

tật
1

257 Lê Anh Thư
12/11/2

005

Trạm Y tế xã Thủy 

An, Đông Triều, 

Quảng Ninh

Nữ Kinh

Đông Tân, Phường Hồng Phong, 

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Lê Hồng 

Phong
022305008042

Trường THPT Lê 

Chân

Học sinh khuyết 

tật
01

258
Nguyễn Thị Lan 

Hương

30/01/2

003

Sao Đỏ-Chí Linh- 

Hải Dương
Nữ Kinh

Trung Lương, Xã Tràng Lương, 

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường TH và 

THCS Tràng 

Lương

030303012021
Trường THPT Lê 

Chân

Học sinh khuyết 

tật
01



259 Nguyễn Tiến Tài
24/09/2

007

Trạm y tế xã Thủy 

An - Đông Triều - 

Quảng Ninh

Nam Kinh

Bình Sơn Tây, Xã Bình Dương, 

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Bình 

Dương
022207007158

Trường THPT Lê 

Chân

Học sinh khuyết 

tật
01

260 Nguyễn Ngọc Khánh
19/02/2

007

Trạm y tế xã Bình 

Dương- Đông 

Triều- Quảng Ninh

Nam Kinh
Bắc Mã 1, Xã Bình Dương, Thị 

xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Bình 

Dương
022207004261

Trường THPT Lê 

Chân

Học sinh khuyết 

tật
01

261 Vương Tiến Trung
22/06/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Tày

Khu 8A, Phường Cẩm Phú, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng - Cẩm Phả
022207002537

Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

262 Lê Quang Minh
03/11/2

007

Hạ Long, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 1, Phường Cẩm Thịnh, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cẩm Thịnh 022207004990
Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

263 Phạm Quốc Minh
13/12/2

006

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 2, Phường Cẩm Thịnh, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cẩm Thịnh 022206007332
Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

264 Phạm Hồng Phúc
20/11/2

007

Hạ Long, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 6A, Phường Cẩm Thịnh, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cẩm Thịnh 022207010735
Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

265 Nguyễn Đình Tiến
08/09/2

006

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 4, Phường Cẩm Phú, Thành 

phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng - Cẩm Phả
022206007236

Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

266 Phạm Thị Thúy Hường
18/04/2

006

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 6A, Phường Cẩm Phú, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng - Cẩm Phả
022306008979

Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

267 Lục Minh Chi
16/10/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ

Sán 

Dìu

Khu 8B, Phường Cẩm Phú, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng - Cẩm Phả
022307006178

Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

268 Phạm Yến Vy
01/06/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 8B, Phường Cẩm Phú, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng - Cẩm Phả
022307007786

Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

269
Hoàng Ngọc Phương 

Linh

23/08/2

007

Cẩm Phả , Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 1A, Phường Cẩm Phú, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Lý Tự 

Trọng - Cẩm Phả
022307008611

Trường THPT Lê 

Hồng Phong

Học sinh khuyết 

tật
1

270 Đặng Trung Kiên
05/11/2

007
Tỉnh Thái Nguyên Nam Kinh

Phường Quang Hanh, Thành 

phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Suối 

Khoáng
022207005020

Trường THPT Lê 

Quý Đôn

Học sinh khuyết 

tật
1

271 Lương Vũ An
04/07/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu Tân Lập 3, Phường Cẩm 

Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Bái Tử 

Long
022207009869

Trường THPT Lê 

Quý Đôn

Học sinh khuyết 

tật
1

272 Phạm Trí Dũng
24/11/2

007

Hạ Long, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 3A, Phường Quang Hanh, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Quang 

Hanh
022207011272

Trường THPT Lê 

Quý Đôn

Học sinh khuyết 

tật
1



273 Trần Trung Kiên
21/06/2

007

Nghĩa Hưng, Nam 

Định
Nam Kinh

Khu 5, Phường Quang Hanh, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Quang 

Hanh
036207008283

Trường THPT Lê 

Quý Đôn

Học sinh khuyết 

tật
1

274 Vũ Đình Chinh
10/11/2

007

Uông Bí - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 3, Phường Nam Hoà, Thị 

xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Nam Hòa 022207011860

Trường THPT 

Minh Hà

Học sinh khuyết 

tật
1

275 Phạm Minh Dương
27/11/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 8, Phường Mông Dương, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Mông 

Dương
022207010519

Trường THPT 

Mông Dương

Học sinh khuyết 

tật
1

276 Đào Như Ý
03/06/2

005

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 13, Phường Mông Dương, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Mông 

Dương
022305005424

Trường THPT 

Mông Dương

Học sinh khuyết 

tật
1

277 Lê Mạnh Hùng
20/11/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 12, Phường Mông Dương, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Mông 

Dương
022207007038

Trường THPT 

Mông Dương

Học sinh khuyết 

tật
1

278 Đỗ Thị Lan Anh
14/04/2

007

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 12, Phường Mông Dương, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Mông 

Dương
022307009965

Trường THPT 

Mông Dương

Học sinh khuyết 

tật
1

279 Phạm Chí Thanh
11/01/2

007

Hạ Long, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 2, Phường Hà Trung, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 022207009591
Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

280 Trần Nguyễn Anh Đức
05/10/2

007

Hạ Long-Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà Trung, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hà Trung 022207010293
Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

281 Lê Tuấn Phong
14/11/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

 Hạ Long
022207012033

Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

282 Vũ Tiến Đạt
11/03/2

007
Mỹ Hào Nam Kinh

Khu 5, Phường Hà Trung, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hà Trung 022207004657
Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

283 Ngô Văn Dũng
24/07/2

007

Yên Hưng - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 022207011458
Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

284 Phạm Gia Minh
17/11/2

006

Hoàn Kiếm - Hà 

Nội
Nam Kinh

Khu 4, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 022206004436
Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

285 Hoàng Anh Vũ
11/01/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 2, Phường Hà Lầm, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Văn Thuộc
022207000133

Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1



286 Nguyễn Trường Giang
17/06/2

007

Hạ Long-Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Hà Trung, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Hà Trung 022207010437

Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

287 Ngô Tiến Dũng
28/08/2

006

Hạ Long-Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Hà Trung, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Hà Trung 022206008281

Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

288 Kiều Hải Đăng
25/10/2

006

Hạ Long- Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Văn Thuộc
022206010309

Trường THPT Ngô 

Quyền

Học sinh khuyết 

tật
1

289 Tằng Thị Tuyển
08/01/2

007

XÃ QUẢNG 

ĐỨC, HẢI HÀ, 

QUẢNG NINH

Nữ Dao
Bản Chăn Mùi		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000279

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

290 Phùn Thị Tuyết
20/08/2

007

XÃ QUẢNG 

THỊNH, HẢI HÀ, 

QUẢNG NINH

Nữ Dao
Thôn 3		, Xã Quảng Thịnh, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307007698

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

02

291 Lý Thị Thương
21/10/2

007

Xã Quảng Phong, 

Hải Hà , Quảng 

Ninh

Nữ Dao
Thôn 5				, Xã Quảng Phong, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307011916

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

02

292 Đặng Ngọc Thế
12/06/2

007

XÃ QUẢNG 

ĐỨC, HẢI HÀ, 

QUẢNG NINH

Nam Dao
Bản Tình Á, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207002227

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

293 Tằng Thị Thanh
27/03/2

007

XÃ QUẢNG 

ĐỨC, HẢI HÀ, 

QUẢNG NINH

Nữ Dao
Bản Cấu Lìm		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000537

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

294 Trưởng Thị Kim
12/02/2

007

XÃ QUẢNG 

ĐỨC, HẢI HÀ, 

QUẢNG NINH

Nữ Dao
Bản Tài Phố		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000519

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01



295 Phùn Thị Hoa
15/05/2

007

XÃ QUẢNG 

ĐỨC, HẢI HÀ, 

QUẢNG NINH

Nữ Dao
Bản Chăn Mùi		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307003503

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

296 Trưởng Minh Hạnh
05/01/2

007

xã QUảng Đức, 

Hải Hà, Quảng 

NInh

Nữ Dao
Bản Vắn Tốc		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000419

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

297 Voòng Thúy Biển
03/05/2

007

XÃ QUẢNG 

ĐỨC, HẢI HÀ, 

QUẢNG NINH

Nữ Hoa
Bản Pò Hèn, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307010208

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

298 Tằng Thị Tuyết
14/07/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bản Cấu Lìm		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307007894

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

299 Trưởng Lỷ Ngọc Trâm
11/04/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bản Nà Lý		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307005898

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

300 Tằng Kỳ Thơ
27/09/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bản Chăn Mùi		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307005699

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

301 Phùn Quang Thắng
26/06/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nam Dao

Bản Lý Nà		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207010314

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

302 Trưởng Đức Thà
03/03/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nam Dao

Bản Tài Phố		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207006839

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

303 Lỷ Thị Huệ
06/07/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bản Pò Hèn, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307007119

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

304 Lỷ Hà Anh
19/02/2

007

Hải Hà - Quảng 

Ninh
Nữ Dao

Bản Mốc 13		, Xã Quảng Đức, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307000417

Trường THPT 

Quảng Hà

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

01

305 Lê Ngọc Anh
28/09/2

006

Sơn Dương - 

Hoành Bồ - Quảng 

Ninh

Nữ Kinh
Xã Sơn Dương, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Dân 

Chủ
022306006700

Trường THPT 

Quảng La

Học sinh khuyết 

tật
3



306 Triệu Quý Dân
16/04/2

007

Trung tâm y tế 

Hoành Bồ, Quảng 

Ninh

Nam Dao

Thôn Khe Cát, Xã Tân Dân, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022207009438

Trường THPT 

Quảng La

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

307 Triệu Thị Thư
07/06/2

007

Trung tâm y tế - 

Hoành Bồ- Quảng 

Ninh

Nữ Dao

Thôn Khe Cát, Xã Tân Dân, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022307006593

Trường THPT 

Quảng La

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

308 Bàn Thị Ngân
22/10/2

007

Bệnh viện đa khoa 

Hoành Bồ
Nữ Dao

Thôn Khe Cát, Xã Tân Dân, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

PTDTNT Hoành 

Bồ
022307009125

Trường THPT 

Quảng La

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

1

309 Đoàn Minh Vũ
25/07/2

007
Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu Thọ Xuân, Phường Hoà 

Lạc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Hòa Lạc 022207006030
Trường THPT 

Trần Phú

Học sinh khuyết 

tật
1

310 Vũ Trung Nhật
19/02/2

007

Móng Cái, Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Thôn 10A Hải Xuân Móng Cái, 

Xã Hải Xuân, Thành phố Móng 

Cái, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Hải Xuân 022207009800
Trường THPT 

Trần Phú

Học sinh khuyết 

tật
1

311 Nguyễn Hoàng Giang
06/07/2

007

Móng Cái, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 7, Phường Hải Yên, Thành 

phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Hải Yên 022307005053

Trường THPT 

Trần Phú

Học sinh khuyết 

tật
1

312 Bùi Thị Minh Vương
19/04/2

007

Móng Cái - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Thôn Bắc, Xã Vạn Ninh, Thành 

phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Vạn Ninh 022307003563

Trường THPT 

Trần Phú

Học sinh khuyết 

tật
2

313 Đặng Thị Tươi
21/01/2

007

XÃ HẢI SƠN, 

MÓNG CÁI, 

QUẢNG NINH

Nữ Dao
Pò Hèn, Xã Hải Sơn, Thành phố 

Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307003594

Trường THPT 

Trần Phú

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

314 Háu Đức Duy
23/06/2

007

Xã Hải Sơn,Thành 

Phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Nam Dao

Thán Phún Xã, Xã Hải Sơn, 

Thành phố Móng Cái, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022207010655

Trường THPT 

Trần Phú

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

315 Tằng Thị Vàng Anh
08/08/2

007

Xã Hải Sơn, Thành 

Phố Móng Cái, 

Quảng Ninh

Nữ Dao

Thán Phún Xã, Xã Hải Sơn, 

Thành phố Móng Cái, Tỉnh 

Quảng Ninh

PT DTNT THCS 

Hải Hà
022307009307

Trường THPT 

Trần Phú

Học sinh trường 

phổ thông dân 

tộc nội trú

3

316 Phạm Nguyên Ngọc
25/12/2

006

Bạch Đằng - Hạ 

Long - Quảng Ninh
Nữ Kinh

Tổ 5 Khu Tre Mai, Phường Nam 

Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

TH và THCS Nam 

Khê
022306005074

Trường THPT 

Uông Bí

Học sinh khuyết 

tật
1

317 Trần Thị Thu Trang
31/05/2

007

Thanh Sơn - Uông 

Bí - Quảng Ninh
Nữ Kinh

Tổ 2 Khu 6, Phường Thanh Sơn, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Trãi
022307008865

Trường THPT 

Uông Bí

Học sinh khuyết 

tật
1



318 Mạc Anh Minh
01/02/2

006

Thanh Sơn - Uông 

Bí - Quảng Ninh
Nam Kinh

Phường Thanh Sơn, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Trãi
022206003071

Trường THPT 

Uông Bí

Học sinh khuyết 

tật
1

319 Phạm Vũ Hoàng Sơn
29/06/2

007

Thanh Sơn - Uông 

Bí - Quảng Ninh
Nam Kinh

Phường Thanh Sơn, Thành phố 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Trãi
022207007990

Trường THPT 

Uông Bí

Học sinh khuyết 

tật
1

320 Đỗ Kiều Anh
26/10/2

007

Thanh Sơn - Uông 

Bí - Quảng Ninh
Nữ Kinh

Khu Núi Gạc, Phường Yên 

Thanh, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS 

Yên Thanh
022307009433

Trường THPT 

Uông Bí

Học sinh khuyết 

tật
1

321 Đào Thị Hồng Nhãn
29/07/2

006

Thanh Sơn- Uông 

Bí - Quảng Ninh
Nữ Kinh

Tổ 23 - Khu7, Phường Quang 

Trung, Thành phố Uông Bí, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trần Quốc 

Toản - Uông Bí
022306009050

Trường THPT 

Uông Bí

Học sinh khuyết 

tật
1

322 Đỗ Hoàng Ngân
10/12/2

007

Thanh Sơn - Uông 

Bí - Quảng Ninh
Nữ Kinh

Tổ 5-Khu 4, Phường Thanh Sơn, 

Thành phố Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Nguyễn 

Trãi
022307010995

Trường THPT 

Uông Bí

Học sinh khuyết 

tật
1

323 Nguyễn Ngọc Ánh
01/09/2

007

Hồng Bàng, Hải 

Phòng
Nữ Kinh

Khu 1, Phường Hà Phong, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

TH và THCS 

Minh Khai
031307009762

Trường THPT Vũ 

Văn Hiếu

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1

324 Vũ Kim Phượng
24/04/2

007

Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 6A, Phường Hà Phong, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

TH và THCS 

Minh Khai
022307005887

Trường THPT Vũ 

Văn Hiếu

Học sinh đạt giải 

cấp quốc gia, 

quốc tế về văn 

hóa; văn nghệ; 

thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành 

cho học sinh 

THCS và THPT 

(gọi chung là giải 

quốc gia, quốc tế)

1



325 Nguyễn Thị Thùy Linh
09/09/2

007

Yên Thành, Nghệ 

An
Nữ Kinh

Khu 5, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Hà Tu 040307005187

Trường THPT Vũ 

Văn Hiếu

Học sinh khuyết 

tật
1

326
Nguyễn Danh Việt 

Anh

22/06/2

007

Hạ Long-Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 7, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
THCS Hà Trung 022207011873

Trường THPT Vũ 

Văn Hiếu

Học sinh khuyết 

tật
1

Danh sách này có 326 học sinh
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